
STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Giới tính
Sinh viên 

năm thứ
Ngành học

1 22021104 Trần Tuấn Bình 06/12/2004 Nam 3 Công nghệ thông tin

2 22021105 Vũ Minh Châu 21/03/2002 Nam 3 Công nghệ thông tin 

3 23020879 Vũ Chí Anh Tuấn 12/06/2005 Nam 2 Kỹ thuật máy tính

4 22028155 Nguyễn Hữu Thế 18/11/2004 Nam 3 Khoa học máy tính

5 21020606 Trần Đức Anh 09/01/2003 Nam 4 Khoa học máy tính

6 23020623 Nguyễn Phước Ngưỡng Long 18/10/2005 Nam 2 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

7 23020010 Phạm Tuấn Anh 12/07/2005 Nam 2 Công nghệ thông tin

8 23020010 Phạm Tuấn Anh 12/07/2005 Nam 2 Công nghệ thông tin 

9 22022500 Nguyễn Quý Đang 25/01/2004 Nam 3 Trí tuệ nhân tạo

10 23021413 Đào Việt Khánh 05/09/2005 Nam 2 Công nghệ Hàng không Vũ trụ

11 22028017 Nguyễn Bảo Dung 04/02/2003 Nữ 3 Khoa học máy tính

12 22021119 Mẫn Thị Bích Phương 31/10/2004 Nữ 3 Công nghệ thông tin

13 22028297 Trần Thu Thủy 12/01/2004 Nữ 3 Khoa học máy tính


